
Ống PVC-O thương hiệu Tom được sản xuất bởi Molecor theo tiêu chuẩn ISO 16422:2014 và TCVN 12725:2020

Chưa thuế Thanh toán Chưa thuế Thanh toán

1 12,5 130.000       140.400       13 6m 12,5 590.000       637.200        
2 16 150.000       162.000       14 6m 16 720.000       777.600        
3 20 195.000       210.600       15 6m 20 777.000       839.160        
4 25 212.000       228.960       16 6m 25 937.000       1.011.960     
5 6m 12,5 180.000       194.400       17 6m 12,5 983.000       1.061.640     
6 6m 16 220.000       237.600       18 6m 16 1.186.000    1.280.880     
7 6m 20 271.000       292.680       19 6m 20 983.000       1.061.640     
8 6m 25 285.000       307.800       20 6m 25 1.186.000    1.280.880     
9 6m 12,5 380.000       410.400       21 6m 12,5 920.000       993.600        

10 6m 16 460.000       496.800       22 6m 16 1.110.000    1.198.800     
11 6m 20 498.000       537.840       23 6m 20 1.215.000    1.312.200     
12 6m 25 600.000       648.000       24 6m 25 1.465.000    1.582.200     

Chưa thuế Thanh toán Chưa thuế Thanh toán

25 6m 12,5 1.460.000   1.576.800   37 6m 12,5 2.970.000    3.207.600     
26 6m 16 1.760.000   1.900.800   38 6m 16 3.590.000    3.877.200     
27 6m 20 1.929.000   2.083.320   39 6m 20 3.981.000    4.299.480     
28 6m 25 2.453.000   2.649.240   40 6m 25 5.048.000    5.451.840     
29 6m 12,5 983.000       1.061.640   41 6m 12,5 3.660.000    3.952.800     
30 6m 16 1.215.000   1.312.200   42 6m 16 4.430.000    4.784.400     
31 6m 20 2.447.000   2.642.760   43 6m 20 4.857.000    5.245.560     
32 6m 25 3.113.000   3.362.040   44 6m 25 6.178.000    6.672.240     
33 6m 12,5 2.340.000   2.527.200   45 6m 12,5 6.370.000    6.879.600     
34 6m 16 2.830.000   3.056.400   46 6m 16 7.230.000    7.808.400     
35 6m 20 3.115.000   3.364.200   47 6m 20 7.730.000    8.348.400     
36 6m 25 3.960.000   4.276.800   48 6m 25 9.826.000    10.612.080   

Mét danh nghĩa (5,95 mét cho mỗi ống) là chiều dài hữu dụng (tổng chiều dài trừ đi giới hạn chiều dài được đánh dấu cho cụm lắp ráp.)
Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 16422:2014 và TCVN 12725:2020
Nếu quý khách có yêu cầu đặc biệt về đường kính hoặc chiều dài, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh theo số điện thoại 0828 92 93 94
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BẢNG GIÁ ỐNG PVC-O
TOM ®  PVC-O PRICE LIST

Áp dụng từ 28/12/2024 đến khi có thông báo mới
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